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Bắc Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2021



THƯ MỜI BÁO GIÁ                        
Gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao đặc thù

                                     Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Quyết định số 6766/QĐ-BVT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt kế hoạch, nhu cầu sử dụng, danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao đặc thù;
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị Quý Công ty báo giá các vật tư tiêu hao đặc thù, nội dung như sau:
- Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
- Mục đích báo giá: làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm.
- Thời hạn gửi báo giá: Trước 15 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2021.
- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt. Chi tiết báo giá theo mẫu đính kèm.
- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua email).
- Địa điểm nhận báo giá: Phòng Vật tư – Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0866.833.669
Email: vattubvdkbn@gmail.com	
Xin chân thành cảm ơn./.

	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BGĐ, CNTT (đăng tải), Vật tư, TCKT;
- Lưu Văn thư.

	GIÁM ĐỐC




	
	Hạ Bá Chân



MẪU BÁO GIÁ
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Thư mời báo giá ngày 15/11/2021)
	CÔNG TY…….
Đc:………….
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Hãng/Nước sản xuất
	Ký mã hiệu
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Phân nhóm TT14
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Bao đo huyết áp các cỡ
	Medke/ Trung Quốc
	C2711
	30
	Cái
	Nhóm 6
	
	

	2
	Bộ đầu thắt tĩnh mạch thực quản
	Shaili Endoscopy/ Ấn Độ
	SBLS-6-O 
	5
	Cái
	Nhóm 6
	
	

	3
	Bộ đẩy stent
	Olympus/ Nhật Bản
	 MAJ-1421/1422
	1
	Bộ
	Nhóm 3
	
	

	4
	Bộ đo huyết áp xâm lấn
	Guangdong Baihe / Trung Quốc
	FT-A001
	100
	Bộ
	Nhóm 6
	
	

	5
	Bộ mở thông dạ dày qua da
	Sumitomo / Trung Quốc
	 MD-43420
 MD-43425
 MD-43430
 MD-43435
 MD-43440
 MD-43445
 MD-43450
	5
	Bộ
	Nhóm 6
	
	

	6
	Bộ rửa ống soi phế quản
	Olympus/ Nhật Bản
	MAJ-222
	2
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	7
	Bộ sinh thiết bán tự động
	TSK Laboratory / Nhật Bản
	 SAG-C
	140
	Bộ
	Nhóm 3
	
	

	8
	Bóng lấy sỏi 3 lỗ
	Olympus/ Nhật Bản
	B-V232P-A
	5
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	9
	Cáp Spo2 các loại 
	Sino-K/ Trung Quốc
	SP9310K/ SP9119 / SP9321P
	30
	Cái
	Nhóm 6
	
	

	10
	Chậu ngâm rửa ống soi phế quản chuyên dụng
	Advanced Sterilization Products-a Company of Johnson & Johnson/ Pháp
	82032
	2
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	11
	Chổi rửa ổ van ống soi phế quản
	Olympus/ Nhật Bản
	MH-507
	5
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	12
	Chổi rửa ống soi phế quản
	Olympus/ Nhật Bản
	BW-15B
	5
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	13
	Clip
	Olympus/ Nhật Bản
	 HX-610-135
	230
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	14
	Clip cầm máu xoay 1 chiều
	Microtech/Trung Quốc
	ROCC-D-26-xxx
	500
	Cái
	Nhóm 4
	
	

	15
	Dao cắt cơ vòng đầu cắt dài 7mm, độ dài dây cắt 25mm
	Olympus/ Nhật Bản
	KD-V411M-0725
	5
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	16
	Dao cắt cơ vòng đầu cắt dài 7mm, độ dài dây cắt 30mm
	Olympus/ Nhật Bản
	KD-V411M-0730
	5
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	17
	Dao cắt hớt dưới niêm mạc đầu sứ cách điện đường kính đầu 2.2mm, chiều dài làm việc 1650mm 
	Olympus/ Nhật Bản
	KD-611L
	3
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	18
	Dao cắt hớt dưới niêm mạc hình núm có tưới rửa, chiều dài làm việc 1650mm
	Olympus/ Nhật Bản
	KD-655L
	3
	cái
	Nhóm 3
	
	

	19
	Đầu gắn ống soi chuyên dụng dùng cho phương pháp cắt hớt dưới niêm mạc qua nội soi các cỡ
	Olympus/ Nhật Bản
	    03: D-201-10704;  02:D-201-14304 
	5
	cái
	Nhóm 3
	
	

	20
	Đầu thắt tĩnh mạch thực quản
	Shaili Endoscopy/ Ấn Độ
	 SBL-6-O 
	250
	Cái
	Nhóm 6
	
	

	21
	Dây dẫn đường dài 1500mm
	Marflow AG / Thụy Sỹ
	 SFT 150-35
	100
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	22
	Dây dẫn đường dài từ 2600mm đến 4500mm
	Boston Scientific/ Costa Rica 
	 M0055xxxx 
	5
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	23
	Gạc dẫn lưu mũi
	Memco/Việt Nam
	GDL2
	300
	Cái
	Nhóm 5
	
	

	24
	Giấy siêu âm
	Sony / Nhật Bản
	 UPP-110S
	2,080
	Cuộn
	Nhóm 3
	
	

	25
	Kìm cá sấu gắp dị vật
	Olympus/ Nhật Bản
	FG-44NR-1
	3
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	26
	Kìm kẹp cầm máu 
	Olympus/ Nhật Bản
	FD-410LR
	1
	cái
	Nhóm 3
	
	

	27
	Kìm sinh thiết
	Olympus/ Nhật Bản
	 FB-19K-1 
	2
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	28
	Kìm sinh thiết dạ dầy
	Olympus/ Nhật Bản
	 FB-230K
	15
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	29
	Kìm sinh thiết đại tràng
	Olympus/ Nhật Bản
	 FB-230U
	13
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	30
	Kim sinh thiết màng phổi
	Unimed / Thụy Sỹ
	23,405
	2
	Bộ
	Nhóm 3
	
	

	31
	Kìm sinh thiết phế quản
	Olympus/ Nhật Bản
	FB-19C-1
	5
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	32
	Kim tiêm cầm máu
	Olympus/ Nhật Bản
	 NM-400U-0423
	7
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	33
	Kim tiêm phồng niêm mạc
	Olympus/ Nhật Bản
	NM-400L-0423
	2
	cái
	Nhóm 3
	
	

	34
	Lưỡi cắt nạo V.A
	Medtronic / Mỹ
	1884008
	20
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	35
	Lưỡi cắt nạo xoang loại cong
	Medtronic / Mỹ
	1884006
	20
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	36
	Lưỡi cắt nạo xoang loại thẳng
	Medtronic / Mỹ
	1884004
	20
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	37
	Lưới điều trị thoát vị
	Vigilenz/ Malaysia
	RM6110SP
	200
	Cái
	Nhóm 4
	
	

	38
	Màng buồng cân bằng
	B.Braun/ Đức
	3451615A
	20
	Bộ
	Không phân nhóm
	
	

	39
	Mask máy thở không xâm nhập các cỡ
	Create Biotech / Đài Loan
	 014-001-001;
014-001-002;
014-001-003; 
	100
	Cái
	Nhóm 6
	
	

	40
	Mặt nạ cố định loại U
	Klarity / Trung Quốc
	  R421W
	30
	Cái
	Nhóm 6
	
	

	41
	Mũi khoan cắt xương sọ
	Nakanishi Inc (NSK) / Nhật Bản
	PDS-CRA-M
	30
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	42
	Mũi khoan đinh nội tủy đường kính 3.5mm
	Sign/ Trung Quốc
	466/4008-00466
	5
	Cái
	Nhóm 6
	
	

	43
	Mũi khoan đinh nội tủy đường kính 6.3mm
	Sign/ Trung Quốc
	467/4008-00467
	5
	Cái
	Nhóm 6
	
	

	44
	Mũi khoan dùng cho vít mặt
	Bio Materials / Hàn Quốc
	OSD-1670-07S
	15
	Cái
	Nhóm 6
	
	

	45
	Mũi khoan đường kính các loại
	Mikromed/ BaLan
	711xxx, 712xxx
	10
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	46
	Mũi khoan sọ tự dừng các cỡ
	Medtronic/ Mỹ
	 DM0210FAA; DM010FAA
	30
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	47
	Mũi mài kim cương các cỡ
	Nakanishi Inc (NSK) / Nhật Bản
	PDS-2DM-10; PDS-2DM-20; PDS-2DM-30; PDS-2DM-40; PDS-2DM-50
	15
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	48
	Mũi mài kim cương thân dài 10cm các cỡ
	Medtronic/ Mỹ
	 10BA10D;
10BA20D;
10BA30D;
10BA40D;
10BA50D 
	10
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	49
	Mũi tạo hình sọ đường kính 2.35mm
	Nakanishi Inc (NSK) / Nhật Bản
	PDS-2TD-15
	5
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	50
	Nắp chụp đầu dây soi 
	US Endoscopy/ Mỹ
	 0071177x 
	5
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	51
	Ngáng miệng
	Olympus/ Nhật Bản
	MB-142
	50
	Cái
	Không phân nhóm
	
	

	52
	Ống Carlens các cỡ
	Covidien / Ireland
	 12528,12532,12535,12537,12539,12635, 12637,12639 
	30
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	53
	Pipet cố định 10 µl
	AHN Biotechnologie GmbH/ Đức
	 8-002-20-9 
	3
	Cái
	Không phân nhóm
	
	

	54
	Pipet cố định 100 µl
	AHN Biotechnologie GmbH / Đức
	 8-008-20-9 
	3
	Cái
	Không phân nhóm
	
	

	55
	Pipet cố định 1000 µl
	AHN Biotechnologie GmbH / Đức
	 8-012-20-9 
	5
	Cái
	Không phân nhóm
	
	

	56
	Rọ lấy dị vật phế quản
	Olympus/ Nhật Bản
	FG-17K-1, 
	1
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	57
	Rọ lấy sỏi độ mở 20mm nhiều nhánh lấy sỏi nhỏ
	Olympus/ Nhật Bản
	 FG-301Q
	8
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	58
	Rọ lấy sỏi độ mở 22mm 4 nhánh lấy sỏi to
	Olympus/ Nhật Bản
	 FG-22Q-1
	8
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	59
	Stent dẫn lưu mật, tụy các cỡ
	Boston Scientific/ Mỹ
	 M0053xxxx 
	20
	Cái
	Nhóm 1
	
	

	60
	Stent thực quản có van chống trào ngược
	S&G Biotech/ Hàn quốc
	 ESA160907/
ESA161107/
ESA161307/
ESA161507/
ESA161707/
ESA180907/
ESA181107/
ESA181307/
ESA181507/
ESA181707/
ESA200907/
ESA201107/
ESA201307/
ESA201507/
ESA201707
	15
	Cái
	Nhóm 6
	
	

	61
	Stent thực quản không có van chống trào ngược
	S&G Biotech/Hàn quốc
	 ESC160907/
ESC161107/
ESC161307/
ESC161507/
ESC161707/
ESC180907/
ESC181107/
ESC181307/
ESC181507/
ESC181707/
ESC200907/
ESC201107/
ESC201307/
ESC201507/
ESC201707
	30
	Cái
	Nhóm 6
	
	

	62
	Thòng lọng cắt polyp dạ dày/đại tràng dùng một lần
	Olympus/ Nhật Bản
	 SD-210U-10/
SD-210U-15/
SD-210U-25 
	10
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	63
	Thòng lọng đường kính dây 0.4mm
	Olympus/ Nhật Bản
	 SD-240U-25;
SD-240U-15
	20
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	64
	Vòng thắt tĩnh mạch thực quản và polyp 
	Olympus/ Nhật Bản
	 MAJ-254
	5
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	65
	Vợt lưới lấy dị vật
	Olympus/ Nhật Bản
	Fg-V421PR
	2
	Cái
	Nhóm 3
	
	

	66
	Xông JJ 
	Marflow AG / Thụy Sỹ
	 SOT-526/SOT-626/SOT-726/SOT-826
	600
	Cái
	Nhóm 3
	
	



Bằng chữ: ............................................. ./.
	Ghi chú:
Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa; Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác.
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2021
ĐẠI DIỆN CÔNG TY



